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1. Thông báo tình hình khí tượng thủy văn nông nghiệp tuần qua 

  

a) Diễn biến nhiệt độ tuần  b) Diễn biến tổng lượng mưa tuần  

Hình 1: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ và tổng lượng mưa (từ ngày 02-08/10/2026) 

Trong tuần từ ngày 02-08/10/2026, độ ẩm không khí trung bình trên khu 

vực đạt 81,8%; tích ôn hữu hiệu tuần đạt 131,1ºC; bốc thoát hơi tiềm năng đạt 

22,2mm; lượng mưa hữu hiệu đạt 20,3mm. Tuần qua, khu vực Đông Nam Bộ có 

mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ không khí dao động từ 

23,8-34,3ºC; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 5,1-236,3mm. 

Tuần qua, mưa lớn từ đêm 05/10 đến sáng 06/10 đã gây ngập úng, thiệt hại 

đáng kể cho nhiều diện tích nông nghiệp trên khu vực, cụ thể: mưa lớn đã gây 

ngập úng cho 166,5 ha lúa, hoa màu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

(Nguồn: Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai).  

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 02-08/10/2026) 

Yếu tố 
Thời gian 

3 ngày đầu 4 ngày cuối Trong tuần 

Độ ẩm không khí (%) 81,6 81,9 81,8 

Tích ôn hữu hiệu (ºC)
 

56,7 74,3 131,1 

Bốc thoát hơi tiềm năng (mm) 9,6 12,6 22,2 

Mưa hữu hiệu (mm)
 
 8,3 11,9 20,3 



  Trên khu vực Đông Nam Bộ, cây cây hồ tiêu trong giai đoạn quả non-nuôi 

quả. Tuần qua, khu vực chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ngang qua 

Nam Bộ, gây mưa trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to, với tổng lượng mưa hữu 

hiệu đạt 20mm; đã gây dư thừa nước tại nhiều vườn hồ tiêu. Đáng chú ý, mưa lớn 

từ đêm 05/10 đến sáng 06/10, kết hợp với triều cường lên cao đã gây ngập úng tại 

một số khu vực trũng thấp, ven sông, làm một số diện tích hồ tiêu bị ngập gốc, 

ảnh hưởng đến rễ và gia tăng nấm bệnh gây hại trên hồ tiêu. Thời tiết ẩm ướt, 

mưa nhiều đã tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh chết chậm, bệnh thán thư, bệnh 

đốm đen lá và tuyến trùng phát sinh, gia tăng gây hại trên hồ tiêu. 

Cây ăn quả có múi (cam,quýt,bưởi) trên khu vực Đông Nam Bộ chủ yếu 

trong giai đoạn phát triển quả- nuôi quả, một số diện tích đã cho thu hoạch. Thời 

tiết tuần qua khu vực tiếp tục có mưa diện rộng, cục bộ có nơi mưa to, tổng lượng 

mưa đo được tại các trạm khí tượng cơ bản dao động khoảng 5-236mm, đã ảnh 

hưởng đến công tác thu hoạch, bảo quản quả có múi. Ngoài ra, mưa lớn kết hợp 

với triều cường dâng cao đã gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, vùng 

hạ lưu ven sông và các địa bàn lân cận làm cho một số diện tích cây ăn quả có 

múi bị ngập gốc, cây kém phát triển, vàng lá, rụng quả. Thời tiết mưa nhiều, độ 

ẩm cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả 

như: bệnh thán thư, vàng lá, thối rễ; bệnh loét, ghẻ, sâu vẽ bùa, nhện đỏ, ruồi đục 

quả và sâu đục quả,…  

2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 09/10/2026 đến ngày 15/10/2026) 

 

 
a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần 

 

b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước 

Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu 
 

https://khuyennongtphcm.vn/cach-phong-tru-nhen-do-tren-cay-trong/
https://khuyennongtphcm.vn/cach-phong-tru-nhen-do-tren-cay-trong/


  
a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước 

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu 
 

 

Tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 03 ngày đầu tuần dao động 

trong khoảng 49-52ºC, 04 ngày cuối dao động khoảng 66-70ºC. So với cùng kỳ 

năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu tại hầu hết các tỉnh/TP trên khu vực Đông Nam 

Bộ có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 2-18ºC. Riêng một 

phần tại phía Bắc TP. Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ) có xu thế cao hơn so với 

cùng kỳ, dao động trong khoảng 1,8-2ºC. 

Tổng lượng mưa hữu hiệu 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 9-

32mm, 04 ngày cuối tuần dao động xung quanh 12mm. So với cùng kỳ năm 

trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại hầu hết các tỉnh/TP trên khu vực Đông Nam 

Bộ có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 3,6-14mm. Riêng 

  

a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ 

Hình 4: Bản đồ tổng bốc thoát hơi tiềm năng 

  
a) Cân bằng nước trong đất tuần b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ 

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất 



tại phía Đông Nam TP. Hồ Chí Minh (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) và một phần tại 

phía Nam TP. Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai cũ) có xu thế cao hơn so với cùng kỳ, 

dao động trong khoảng 1,6-12mm.  

Tổng lượng bốc hơi tiềm năng tuần tới dao động xung quanh 22mm. So với 

cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tại các tỉnh/TP trên khu 

vực Đông Nam Bộ có xu thế cao hơn không đáng kể so với cùng kỳ, dao động 

trong khoảng 0,02-0,3mm.  

Cân bằng nước trong đất dự báo dao động trong khoảng 99-100%. So với 

cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất tại các tỉnh/TP trên khu vực Đông 

Nam Bộ có xu thế cao hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0,2-6,2%.  

Tính trung bình, trên toàn khu vực đang trong giai đoạn rất ẩm.  

Độ ẩm không khí trong tuần dao động trong khoảng 90-95%. 

Bảng 2: Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực
 

Yếu tố 
Thời gian 

3 ngày đầu 4 ngày cuối Trong tuần 

Độ ẩm không khí (%) 90,0-94,3 89,5-94,8 89,7-94,6 

Tích ôn hữu hiệu (ºC) 
 

49,3-52,3 66,1-70,4 115,4-122,7 

Bốc thoát hơi tiềm năng (mm) 9,3-9,4 12,4-12,5 21,8-21,9 

Mưa hữu hiệu (mm)
 
 9,3-31,7 12,4-12,5 21,8-44,1 

Cân bằng nước trong đất (%) 99,2-100 

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp 

Dự báo tuần tới, từ ngày 09-15/10/2026, khu vực Đông Nam Bộ có mưa, 

mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và 

tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt 

độ không khí trong khu vực dao động trong khoảng 24,0-31,4ºC; tổng lượng mưa 

dao động trong khoảng 58-92,8mm (Nguồn: TT DB KTTV QG). 

Trên khu vực Đông Nam Bộ, cây hồ tiêu chủ yếu trong giai đoạn nuôi quả. 

Độ ẩm đất thích hợp cho hồ tiêu sinh trưởng, phát triển trong giai đoạn này 

khoảng 70–80%. Dự báo tuần tới, khu vực chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng 

cường về phía Nam, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh 

dần, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng. Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần dao 

động trong khoảng 22-44mm, bốc thoát hơi nước tiềm năng dao động xung quanh 

22mm, cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 99-100%, cao hơn rất 

nhiều so với độ ẩm đất thích hợp cho hồ tiêu sinh trưởng, đất trồng dư thừa ẩm, 

gia tăng nguy cơ ngập úng khi có mưa. Đồng thời, mực nước trên các sông và 

kênh rạch của các tỉnh, thành ở khu vực Đông Nam Bộ sẽ tiếp tục lên nhanh theo 

kỳ triều cường, đỉnh triều xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối, gia tăng nguy cơ 



ngập ở vùng ven sông, ven kênh rạch và vùng trũng thấp. Do đó, người dân cần 

theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước và độ ẩm đất; chủ động rà soát các khu 

vực xung yếu, kiểm tra và khơi thông hệ thống mương, rãnh thoát nước trong 

vườn, bảo đảm nước tiêu thoát nhanh, không để nước đọng lâu quanh gốc, vùng 

rễ. Đối với những khu vực trũng thấp, ven sông có nguy cơ ngập, cần chủ động 

bơm tiêu úng, gia cố bờ bao và triển khai các biện pháp bảo vệ gốc hồ tiêu khi 

mực nước dâng cao. Khi đất còn ướt, hạn chế đi lại trong vườn nhằm tránh làm 

đất nén chặt, gây tổn thương bộ rễ và ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của 

cây. Trong điều kiện thời tiết mưa dông có khả năng kèm theo lốc, xoáy và gió 

giật mạnh, cần gia cố và giằng néo chắc chắn các trụ tiêu, hạn chế nguy cơ 

nghiêng, đổ trụ, gãy cành và ảnh hưởng đến chùm quả. Trên toàn khu vực, cần 

tranh thủ những ngày trời tạnh ráo, bón phân cho hồ tiêu nuôi quả; ưu tiên bổ 

sung kali với tỷ lệ thích hợp nhằm tăng cường vận chuyển, tích lũy dinh dưỡng 

vào quả, hạn chế rụng quả và hỗ trợ quả phát triển đồng đều; có thể bổ sung các 

nguyên tố trung, vi lượng như Ca, Mg, Bo và Zn để hỗ trợ phát triển quả, tăng độ 

bền cuống và nâng cao hiệu quả hấp thu dinh dưỡng; cần chia lượng phân thành 

nhiều lần bón, chỉ bón khi đất đã thoát nước, tránh bón phân lúc đất bão hòa nước 

nhằm hạn chế thất thoát dinh dưỡng và nguy cơ gây tổn thương bộ rễ. Thời tiết 

mưa nhiều, độ ẩm không khí và độ ẩm đất cao trong tuần tới tiếp tục tạo điều kiện 

thuận lợi cho bệnh chết nhanh, chết chậm, thán thư và các bệnh thối rễ phát sinh, 

phát triển; ngoài ra, cần chú ý theo dõi tuyến trùng và rệp sáp gây hại bộ rễ. Trên 

chùm quả, cần kiểm tra thường xuyên các đối tượng như rệp sáp, bọ trĩ, bọ xít 

lưới và những sinh vật gây hại khác. Người dân cần tăng cường kiểm tra vườn, 

đặc biệt tại vùng gốc, cổ rễ, dây tiêu và chùm quả để phát hiện sớm các dấu hiệu 

gây hại, kịp thời áp dụng biện pháp quản lý phù hợp. Đối với vườn có cây bị 

bệnh, cần khoanh vùng, cắt bỏ, thu gom và tiêu hủy các bộ phận bị bệnh; vệ sinh 

vườn, khơi thông thoát nước và xử lý đất quanh gốc bằng vôi hoặc chế phẩm sinh 

học phù hợp, góp phần hạn chế nguồn bệnh lây lan và bảo vệ bộ rễ trong điều 

kiện thời tiết bất lợi.  

Cây ăn quả có múi (cam,quýt,bưởi) trên khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục 

trong giai đoạn phát triển quả- nuôi quả, một số diện tích chín đã cho thu hoạch. 

Dự báo tuần tới, khu vực tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to (thời 

gian mưa tập trung vào chiều và tối); do đó, người dân cần tranh thủ những 

khoảng thời gian thời tiết tạnh ráo, ưu tiên buổi sáng để thu hoạch những diện tích 

quả đã chín, hạn chế thu hoạch quả khi trời mưa hoặc quả còn ướt nhằm bảo đảm 

chất lượng sau thu hoạch. Độ ẩm đất thích hợp cho cây có múi sinh trưởng, phát 

triển trong giai đoạn này khoảng 70–80%. Dự báo tuần tới, dưới tác động của dải 

hội tụ nhiệt đới còn hoạt động ngay trên khu vực Nam Bộ, khu vực tiếp tục có 

mưa diện rộng, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, với tổng lượng mưa hữu hiệu 

trong tuần dao động trong khoảng 22-44mm, cân bằng nước trong đất dự báo dao 

động trong khoảng 99-100%, gây dư thừa nước và gia tăng ngập úng trên các 



vườn cây. Đồng thời, triều cường đang lên nhanh, khiến nhiều khu vực trũng 

thấp, thoát nước kém có khả năng tiếp tục ngập nặng, nhất là chiều tối mưa lớn 

xảy ra đồng thời với triều dâng cao. Do đó, người dân cần thường xuyên theo dõi 

diễn biến mưa, mực nước sông và các thông tin cảnh báo ngập lụt, kịp thời tiêu 

úng cho vườn cây. Đồng thời, kiểm tra, khơi thông hệ thống mương, rãnh thoát 

nước trong vườn; đối với các khu vực trũng thấp, ven sông có nguy cơ ngập úng, 

cần chủ động máy bơm tiêu thoát nước, hạn chế để nước đọng kéo dài quanh 

vùng rễ, làm rễ thiếu oxy, thối rễ và cây sinh trưởng kém. Đối với những diện tích 

cây ăn quả (cam, quýt,bưởi) đã bị ngập trong tuần trước, cần tích cực tiêu rút 

nước, kiểm tra khả năng phục hồi của cây, vệ sinh vườn, thu gom quả rụng, quả 

thối và cành lá bị bệnh để tiêu hủy; đồng thời, theo dõi các biểu hiện vàng lá, 

rụng quả, sinh trưởng kém và dấu hiệu thối rễ để có biện pháp chăm sóc, bón 

phân phục hồi phù hợp, chia nhỏ lượng phân và tranh thủ thời tiết khô ráo để bón, 

tránh thất thoát dinh dưỡng do mưa lớn. Thời tiết mưa dông có khả năng kèm 

theo gió mạnh, cần chủ động gia cố, chống đỡ cây có múi, chằng néo các cành 

mang nhiều quả, hạn chế cây đổ ngã. Thời tiết tuần tới mưa nhiều, độ ẩm cao 

thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại như:  bệnh ghẻ, vàng lá – thối rễ, 

loét vi khuẩn và sâu vẽ bùa phát sinh, gây hại mạnh. Vì vậy, người dân cần 

thường xuyên thăm vườn, kiểm tra vùng cổ rễ, thân, cành, lá và quả, đặc biệt tại 

những vườn thoát nước kém hoặc đã bị ngập úng để phát hiện sớm và xử lý kịp 

thời. Khi phát hiện sâu bệnh, cần áp dụng các biện pháp phòng trừ phù hợp, ưu 

tiên biện pháp sinh học; đồng thời bảo vệ và phát triển các loài thiên địch trong 

vườn, góp phần hạn chế sâu, côn trùng gây hại và duy trì hệ sinh thái vườn cây ổn 

định.  
 

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 16/10/2026 

Tin phát lúc: 16h45 

 Người chịu trách nhiệm 

ban hành bản tin 
 
 
 

 
 

 

 

Phạm Thị Kim Phụng 
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